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TÓM TẮT 

Nghiên cứu này nhằm đánh giá ảnh hưởng của việc bổ sung khoáng vào thức ăn lên hiệu quả sinh sản của ốc 
bươu đồng trong quá trình nuôi vỗ. Ốc bố mẹ có chiều cao vỏ trung bình từ 37,5-42,6mm (tương đương 75 ngày 
tuổi) được nuôi vỗ trong bể lót bạt (kích thước 1 × 1 × 1m) với mật độ 60 con/bể (tỉ lệ đực : cái là 1 : 1). Thức ăn 
được bổ sung khoáng Pro Mix với 5 mức hàm lượng khoáng khác nhau, với 3 lần lặp lại: (1) Đối chứng (No.Mi-F); 
(2) 3% khoáng (Mi3-F); (3) 5% khoáng (Mi5-F); (4) 7% khoáng (Mi7-F) và (5) 9% khoáng (Mi9-F). Kết quả cho thấy, 
hệ số thành thục (GSI) của ốc bươu đồng ở Mi5-F là cao nhất (6,50% - đực; 14,1% - cái) và khác biệt (P <0,05) so 
với No.Mi-F (3,66% - đực; 6,1% - cái). Ốc bươu đồng nuôi vỗ ở nghiệm thức Mi7-F có tần suất sinh sản  
1,00 tổ/tuần/m2 và sức sinh sản (0,53 tổ trứng/con cái), kế đến là Mi5-F (0,92 tổ/tuần/m2; 0,49 tổ trứng/con cái) và 
khác biệt (P <0,05) so với ốc bươu đồng ở nghiệm thức No.Mi-F (0,65 tổ/tuần/m2; 0,34 tổ trứng/con cái). Kết quả 
nghiên cứu khẳng định, việc bổ sung khoáng vào thức ăn nuôi vỗ ở mức 5% (Mi5-F) đã nâng cao tỷ lệ thành thục 
sinh dục, hiệu quả sinh sản của ốc so với các hàm lượng bổ sung khoáng vào thức ăn khác. 

Từ khóa: Bổ sung khoáng vào thức ăn, ốc bươu đồng, sinh sản, sinh trưởng, tỷ lệ sống. 

Effects of Mineral Supplementation in Feed on the Reproductive Efficiency  
of Black Apple Snail (Pila polita Deshayes, 1830) 

ABSTRACT 

This study aimed to evaluate the effects of mineral supplementation in feed on the reproductive efficiency of 
black apple snail (Pila polita) during maturity cultivation. Snail broodstocks (height: 37.5 - 42.6 mm/ind; equivalent to 
75 days of age) were reared in the tarpaulin tanks (1 × 1 × 1m) at a density of 60 ind./tank (the ratio of male: female 
was 1: 1). The food was supplemented with Pro Mix minerals at five different levels: (1) Control without Pro Mix 
supplementation (No.Mi-F); (2) 3% minerals (Mi3-F); (3) 5% minerals (Mi5-F); (4) 7% minerals (Mi7-F) and (5) 9% 
minerals (Mi9-F). After 120 days of culture, the Gonadosomatic Index (GSI) of snails was highest in Mi5-F (6.50% in 
female; 14.1% in male) and significantly different (P <0.05) compared to No.Mi-F (3.66%; 6.10%). In Mi7-F treatment, 
the broodstocks showed spawning frequency of 1.00 clutch/week/m2 and a fecundity of 0.53 clutch/female, followed 
by Mi5-F (0.92 clutch/week/m2; 0.49 clutch/female) and were different (P <0.05) from the No.Mi-F treatment  
(0.65 clutch/week/m2; 0.35 clutch/female). The study results indicated that the addition of Pro Mix to feed at a level of 
5% minerals significantly enhanced GSI and the reproductive efficiency of the black apple snails.  

Keywords: Black apple snail, growth, mineral supplements into feed, spawning, survival rate. 
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Nghiệm thức No.Mi-F Mi3-F Mi5-F Mi7-F Mi9-F 

Thành phần nguyên liệu (%) 

Bột cá1 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

Bánh dầu đậu nành2 31,42 31,43 31,45 31,48 31,50 

Bột mì tinh3 40,97 37,96 35,94 33,91 31,89 

Dầu thực vật 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Vitamine4 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Khoáng5 0,00 3,00 5,00 7,00 9,00 

CMC 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Canxi 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 

Thành phần hóa học của thức ăn (%) 

Đạm thô 28,1 27,9 28,3 28,0 28,4 

Chất béo thô 2,70 2,77 2,59 2,94 2,76 

NFE 40,41 41,49 39,31 38,58 36,97 

Tro thô 9,88 10,3 11,0 11,6 12,2 

Xơ thô 2,79 2,55 3,04 3,01 3,18 

Ẩm độ 9,67 8,31 8,83 8,64 8,93 

Canxi 5,03 5,05 5,12 5,26 5,32 

Phospho 1,09 1,18 1,31 1,41 1,52 

Magie 0,094 0,114 0,126 0,133 0,136 

Natri 0,233 0,337 0,378 0,427 0,581 

Năng lượng 

Năng lượng (Kcal/g) 3,98 3,85 3,77 3,68 3,60 

Tỉ lệ đạm/năng lượng (%) 62,88 64,9 66,34 67,86 69,44 

Tỷ lệ khoáng 

Ca : P 4,61 4,27 3,90 3,73 3,50 

Ca : Mg 53,51 44,29 40,63 39,54 38,23 

Ca : Na 21,58 14,98 13,54 12,31 9,15 
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± 

Chỉ tiêu 
Các mức bổ sung khoáng khác nhau 

No.Mi-F Mi3-F Mi5-F Mi7-F Mi9-F 

Nhiệt độ sáng (oC) 25,5a ± 0,8 25,5a ± 0,7 25,5a ± 0,7 25,5a ± 0,7 25,5a ± 0,7 

Nhiệt độ chiều (oC) 28,4a ± 0,8 28,3a ± 0,5 28,4a ± 0,6 28,4a ± 0,8 28,2a ± 0,7 

pH 7,73a ± 0,06 7,77a ± 0,10 7,84a ± 0,07 7,80a ± 0,11 7,84a ± 0,05 

Kiềm (mg CaCO3/l) 67,9a ± 0,6 68,2a ± 1,7 68,9a ± 1,5 69,2a ± 1,0 69,6a ± 1,1 

± 

Chỉ tiêu 
Các mức bổ sung khoáng khác nhau 

No.Mi-F Mi3-F Mi5-F Mi7-F Mi9-F 

Tỉ lệ sống (%) 71,7a ± 1,7 73,3a ± 1,7 72,8a ± 2,5 72,2a ± 1,9 72,2a ± 2,5 

Khối lượng 

Ngày 1 (g) 13,8a ± 0,1 13,7a ± 0,2 13,7a ± 0,1 13,8a ± 0,1 13,7a ± 0,1 

Ngày 120 (g) 32,2a ± 0,3 34,5c ± 0,2 35,2d ± 0,2 34,5c ± 0,3 33,3b ± 0,3 

Chiều cao 

Ngày 1 (mm) 39,9a ± 0,1 40,0a ± 0,2 39,9a ± 0,1 40,0a ± 0,1 40,0a ± 0,2 

Ngày 120 (mm) 56,8a ± 0,2 58,0c ± 0,1 58,9d ± 0,3 58,2c ± 0,2 57,5b ± 0,4b 

Chiều rộng 

Ngày 1 (mm) 29,1a ± 0,1 29,1a ± 0,2 29,0a ± 0,1 28,9a ± 0,2 29,0a ± 0,3 

Ngày 120 (mm) 41,1a ± 0,2 41,7c ± 0,2 42,3d ± 0,3d 41,4bc ± 0,2 41,1b ± 0,3 

± 

Chỉ tiêu  
Các mức bổ sung khoáng khác nhau 

No.Mi-F Mi3-F Mi5-F Mi7-F Mi9-F 

FR 1,38b ± 0,02 1,33ab ± 0,06 1,30a ± 0,01 1,34ab ± 0,02 1,39b ± 0,04 

FI 294a ± 6 303ab ± 4 314b ± 5 309b ± 10 303ab ± 8 
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Chỉ tiêu  
Các mức bổ sung khoáng khác nhau 

No.Mi-F Mi3-F Mi5-F Mi7-F Mi9-F 

Ốc đực Ngày 1 Sau 4 tháng nuôi vỗ 

CI (mg/g) 109 ± 16 133a ± 14 136a ± 18 135a ± 10 141a ± 11 140a ± 16 

HSĐB (%) 40,7 ± 1,2 44,3a ± 2,3 45,2a ± 4,5 44,7a ± 1,7 45,3a ± 4,5 45,2a ± 2,2 

GSI (%) 0,75 ± 0,13 3,66a ± 0,68 5,49bc ± 1,24 6,50c ± 1,16c 5,16b ± 1,58 5,21b ± 0,92 

Ốc cái Ngày 1 Sau 4 tháng nuôi vỗ 

CI (mg/g) 106 ± 12 130a ± 11 139a ± 17 131a ± 12a 13a5 ± 18 134a ± 22 

HSĐB (%) 43,4 ± 1,2 44,6a ± 2,7 49,6b ± 4,2b 49,4b ± 2,7 46,2ab ± 5,9 45,8ab ± 4,8 

GSI (%) 0,81 ± 0,19 6,1a ± 1,2 13,3 ± 1,2c 14,1c ± 1,1 11,3b ± 2,5 11,1b ± 0,9 
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± 

Chỉ tiêu 
Các mức bổ sung khoáng khác nhau 

No.Mi-F Mi3-F Mi5-F Mi7-F Mi9-F 

TG xuất hiện tổ trứng (ngày) 44b ± 3 42ab ± 3ab 40ab ± 1 39a ± 2 41ab ± 2 

Năng suất sinh sản (tổ trứng/m2) 10,3a ± 1,5 13,7b ± 0,6 14,7bc ± 1,5 16,0c ± 1,0 14,3bc ± 0,6 

Sức SS (tổ trứng/con cái) 0,34a ± 0,05 0,46b ± 0,02 0,49bc ± 0,05 0,53c ± 0,03 0,48bc ± 0,02 

Tần suất SS (tổ trứng/tuần/m2) 0,65a ± 0,10 0,85b ± 0,04 0,92bc ± 0,10 1,00c ± 0,06 0,90bc ± 0,04 

± 

Chỉ tiêu 
Các mức bổ sung khoáng khác nhau 

No.Mi-F Mi3-F Mi5-F Mi7-F Mi9-F 

Số trứng/tổ trứng  183a ± 9 213b ± 22b 211b ± 9 195ab ± 11 208ab ± 16 

Khối lượng (g) 8,36a ± 0,17 9,97b ± 0,71b 9,80b ± 0,40 9,40b ± 0,27 9,38b ± 0,77 

Khối lượng hạt trứng (mg) 46,2a ± 2,0 47,3a ± 1,9a 46,9a ± 1,0 48,6a ± 1,5 45,9a ± 0,7 

Đường kính trứng (mm) 4,82a ± 0,02 4,92a ± 0,05a 4,83a ± 0,12 4,92a ± 0,02 4,84a ± 0,03 
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